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Câu 1.  Thành phần hóa học tế bào.
a) Hãy cho biết vai trò chủ yếu của H20 trong các thành phần cấu trúc sau:

- Trong tế bào chất



- Trong chất nguyên sinh

- Trong không bào



- Trong lục lạp

b)  Một loại polisaccarit được cấu tạo từ các phân tử glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết (-1,4- glycozit thành mạch thẳng không phân nhánh.

- Tên của loại polisaccarit này là gì?

- Ở tế bào nấm, chất hóa học nào thay thế vai trò của loại polisaccarit này? Hãy cho biết đơn phân cấu tạo nên chất hóa học này?

Câu 2.  Cấu trúc TB

Có một loại protein tham gia hoạt động chức năng tại lưới nội chất hạt nhưng protein này chỉ có thể thực hiện chức năng của nó sau khi đã được bộ máy golgi sửa đổi. Hãy mô tả con đường mà protein đó đi qua bắt đầu từ phân tử mRNA quy định protein đó.

Câu 3.  CHVC & NL trong TB ( Đồng hóa)

a) Phân biệt giữa vận chuyển chủ động với vận chuyển thụ động.

b) Các tế bào thận thường tái hấp thu các amino axit từ nước tiểu và đưa chúng trở lại máu nhờ các protein mang. Nếu có rối loạn xảy ra, các amino axit không được tái hấp thu mà tích tụ lại trong thận tạo thành sỏi thận gây đau. Dựa vào những dữ kiện trên, hãy cho biết nguyên nhân nào gây ra bệnh sỏi thận? Sự vận chuyển các amino axit trong trường hợp này thuộc kiểu vận chuyển gì? Vì sao?
Câu 4. CHVC & NL trong TB ( Dị hóa)

Phosphoryl hóa oxy hóa trong hô hấp bao gồm những quá trình nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu vắng mặt oxy trong các quá trình trên?

Câu 5.  Truyền tin TB  + Phương án thực hành

 Có bao nhiêu loại thụ thể tế bào thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ môi trường, đó là những loại nào? Có một số loại phân tử tín hiệu là hormom ostrogen, testosterone, insulin , em hãy xác định loại thụ thể phù hợp với từng loại phân tử tín hiệu và giải thích vì sao ?
Câu 6. Phân bào ( LT  + TH)

a) Hình vẽ dưới đây mô tả một giai đoạn (kì) trong chu kì phân bào. Em hãy cho biết đây là kì nào của phân bào nguyên phân hay giảm phân? Giải thích?
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b) Nhận xét thời kì trung gian của các tê bào sau đây: tế bào vi khuẩn, tế bào thần kinh của người trưởng thành, tế bào ung thư và tế bào hồng cầu?
Câu 7.  Cấu trúc, chuyển hóa vật chất của VSV

Rhodosprillum rubrum  là một loài vi khuẩn cố định nitơ khí quyển thường gặp trong các nguồn nước tự nhiên.

· Chúng có thể sinh sản được trong điều kiện hiếu khí, trong bóng tối bằng cách sử dụng các chất hữu cơ khác nhau như rượu,  amino acid, acid béo…

· Chúng có thể sinh sản được trong điều kiện kị khí với điều kiện phải chiếu sáng cho chúng và có mặt các chất hữu cơ nói trên cùng với CO2 của không khí.

· Chúng không thể phát triển được khi môi trường không có Biotin.
a) Xác định kiểu hô hấp của Rhodosprillum rubrum  

b) Trong điều kiện hiếu khí xác định kiểu dinh dưỡng của loài vi khuẩn này ? Vai trò của chất hữu cơ là gì ?

c) Trong điều kiện kị khí xác định kiểu dinh dưỡng của loài vi khuẩn này ? Vai trò của chất hữu cơ là gì ?

d) Biotin có vai trò gì đối với vi khuẩn này.
Câu 8. Sinh trưởng, sinh sản của VSV

Nội bào tử là gì? Đây có phải là hình thức sinh sản của vi khuẩn không? Vì sao? Nêu một số phương pháp tiêu diệt bào tử vi khuẩn bằng nhiệt ?
Câu 9. Virut

Dịch huyền phù của vi khuẩn E.coli có màu trắng đục, khuẩn lạc của vi khuẩn này trên môi trường đặc tạo thành các nốt hình tròn tựa như bột nhão màu trắng. Khi bị phage T2 tấn công làm tan vi khuẩn và dịch huyền phù trở nên trong suốt.

a) Em hãy mô tả ngắn gọn các giai đoạn làm tan E.coli  do phage T2 gây ra.

b) Thụ thể nằm trên bề mặt tế bào E.coli  ứng với đầu sợi lông đuôi và gai đuôi của T2 có bản chất là gì ?

c) T2 và các T khác tách từ E.coli bị tan có tác động lên Archaea không ? Vì sao ?

Câu 10. Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch

Dấu hiệu của hiện tượng vết thương bị nhiễm trùng là nóng đỏ, sưng lên và hình thành mủ. Em hãy giải thích cơ chế của hiện tượng này ?
--- HẾT ----
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	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	a
	- Trong TBC: Nước chủ yếu đóng vai trò cấu trúc 

- Trong chất nguyên sinh: nhiều vai trò khác nhau( cấu trúc, nguyên liệu cung cấp H+, dung môi...)
- Trong không bào: dung môi 

- Trong lục lạp: cấu trúc, là nguyên liệu cung cấp H+ và e 
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b
	Xellulozơ 

 Kitin 
Đơn phân: Glucozơ liên kết với N-axetylglucozamin 
	0,25
0,25
0,5

	2
	
	· mRNA được tổng hợp trong nhân tế bào rồi sau đó đi qua lỗ màng nhân để được dịch mã ở riboxom gắn kết ở lưới nội chất hạt. 

· Protein được tổng hợp ở xoang của lưới nội chất hạt và có thể được biến đổi ở đó.

· Túi vận chuyển mang protein đến bộ máy golgi để được biến đổi, một túi vận chuyển khác mang nó trở lại lưới nội chất hạt.


	2,0

	3
	a
	Đặc điểm

Vận chuyển chủ động

Vận chuyển thụ động

Chiều vận chuyển

Ngược chiều gradien nồng độ

Cùng chiều gradien nồng độ

Sử dụng năng lượng

Có sự tham gia của ATP

Không có sự tham gia của ATP

Chất vận chuyển

Không cần chất mang

Cần chất mang

Nồng độ các chất ở hai bên màng

Cân bằng

Chênh lệch


	1,0

	
	b
	 Nguyên nhân: thiếu protein mang để vận chuyển các amino axit từ tế bào thận trở về máu. Sự vận chuyển trong trường hợp này thuộc kiểu vận chuyển thụ động (khuếch tán tăng cường). Mặc dù có sự tham gia của protein mang nhưng chất tan vẫn được vận chuyển theo chiều gradien nồng độ của nó, protein mang giúp cho sự vận chuyển chất tan hiệu quả hơn nhưng không làm thay đổi hướng vận chuyển.
	1,0

	4
	
	- Phosphoryl hóa oxy hóa trong hô hấp bao gồm hai quá trình:

+ Chuỗi vận chuyển điện tử: chuyển electron và bơm proton (H+) tạo ra gradien H+ qua màng.

+ Hóa thẩm: tổng hợp ATP bên trong kênh protein chứa enzim ATP synthase, lấy năng lượng từ dòng H+ quay trở lại màng.

- Nếu thiếu oxy, phosphoryl hóa oxy hóa sẽ dừng lại hoàn toàn, ATP không được tổng hợp và không có oxy để kéo các electron xuôi theo chuỗi vận chuyển điện tử, H+ không được bơm vào khoảng gian màng của ty thể và hóa thẩm không xảy ra.
	1,0
1,0

	5
	
	- Có hai loại thụ thể :  

· Thụ thể trong màng sinh chất là các phân tử protein xuyên màng.

· Thụ thể bên trong tế bào là các protein thụ thể trong tế bào chất hoặc nhân tế bào đích.

- Hormom ostrogen, testosterone là các hormon steroid, tan trong lipit, có thể đi qua lớp photpholipit kép vì vậy phù hợp với thụ thể là protein trong tế bào.

    Insulin la protein có kích thước lớn, không qua được màng → phù hợp với thụ thể là protein trong màng sinh chất.

	1,0
1,0

	6
	a
	- Đây là kì giữa của giảm phân I. 

- Đây là giảm phân vì 4 NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của tế bào.

- Có trao đổi chéo giữa các cromatit trong các cặp NST kép tương đồng. 

- Các NST còn kép vẫn tồn tại thành từng cặp tương đồng vì vậy không thể là kì giữa giảm phân.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b
	· Tế bào VK: không có kì trung gian vì phân chia theo kiểu trực phân

· Tế bào thần ở người trưởng thành: luôn tồn tại kì trung gian do tế bào đã biệt hóa 

· Tế bào hồng cầu: không có kì trung gian vì tế bào không có nhân nên không phân chia .

· Tế bào ung thư: kì trung gian rất ngắn do tế bào phân chia mất kiểm soát.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	7
	a
	Đây là vi khuẩn hiếu khí, chúng có kiểu hô hấp hiếu khí.
	0,5

	
	b
	Trong điều kiện hiếu khí đây là vi khuẩn hóa dị dưỡng hữu cơ. Chất hữu cơ là nguồn cung cấp cacbon và năng lượng.
	0,5

	
	c
	Trong điều kiện kị khí đây là vi khuẩn quang dị dưỡng hữu cơ. Chất hữu cơ là chất cho electron.
	0,5

	
	d
	Biotin là nhân tố sinh trưởng , thực hiện cacboxyl hóa (cố định CO2).
	0,5

	8
	
	      -Nội bào tử là loại bào tử được hình thành trong tế bào vi khuẩn. 
-Đây không phải là hình thức sinh sản của vi khuẩn vì mỗi tế bào vi khuẩn chỉ tạo một nội bào tử và đây là hình thức bảo vệ tế bào vượt qua những điều kiện bất lợi của môi trường: chất dinh dưỡng cạn kiệt, nhiệt độ cao, chất độc hại… .(0.5đ)
-Khử trùng các dụng cụ mổ xẻ, vật liệu nuôi cấy…bằng: (0,25đ)
+Sấy khô trong tủ sấy ở 1650C – 1700C trong 2h .

+Hấp ướt bằng nồi hấp áp lực ở 1200C trong 20-30 phút.
	0,5
1,0

0,5



	9
	a
	Mô tả ngắn gọn 5 giai đoạn : hấp phụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích.
	1,0

	
	b
	Thụ thể có bản chất là lipoprotein. 
	0,5

	
	c
	Không tác động vì lyzozim chỉ tác động lên β – 1,4 glucozit của glucoprotein của vi khuẩn, còn ở Archaea là β – 1,3 glucozit
	0,5

	10
	
	· Hiện tượng nóng đỏ và sưng lên là do :Các phân tử histamine được giải phóng bởi dưỡng bào tại các mô bị tổn thương làm các mạch máu lân cận dãn và tăng tính thấm đồng thời các phân tử báo hiệu được giải phóng từ tế bào đại thực bào làm tăng thêm dòng máu đến vị trid bị tổn thương, kết quả là tăng cung cấp máu tại chỗ gây nóng đỏ, các mao mạch phồng lên gây rỉ dịch vào mô xung quanh, làm sưng lên.

· Hiện tượng tích mủ : do xác tế bào bạch cầu, đại thực bào, xác vi khuẩn và mãnh vỡ tế bào tích tụ lại.
	1,5
0,5
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